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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CR 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Ngô Nhị Hồng 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Nguyễn Lý Xuyên 

2. Ông   Nguyễn Đại Hải 

- Thư ký phiên tòa:  Bà Nguyễn Thị Hồng – Thư ký Tòa án nhân dân 

thành phố CR – tỉnh Khánh Hòa. 

- Đại diện VKSND thành phố CR: Bà Ngô Thị Nhật – Kiểm sát viên. 

Ngày 30  tháng  9  năm 2024 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố CR – 

tỉnh Khánh Hòa  Tòa án nhân dân thành phố CR ti n hành   t    s  thẩm công 

khai
 
vụ án thụ lý số: 156/2024/TLST-DS ngày 11 tháng 7 năm 2024 về  “tranh 

chấp hợp đồng vay tài sản” theo Quy t định đưa vụ án ra   t    số 

106/2024/QĐXXST-DS ngày 29 tháng 8 năm 2024 giữa các đư ng sự: 

* Nguyên đơn: Bà Hồ Thị Kim H, sinh năm: 1971 

Địa chỉ: 57  Lê Hồng Ph,  Tổ dân phố Lộc Ph  phường Cam L  thành phố 

CR  tỉnh Khánh Hòa. 

Đại diện  hợp pháp của nguyên đ n: Bà Nguyễn Thị Minh Tr  sinh năm: 

1985 

Địa chỉ: 18 Nguyễn Lư ng B  phường Cam P  thành phố CR  tỉnh Khánh 

Hòa. – (Có đ n  in   t    vắng mặt) 

* Bị đơn:  

 Bà Lê Thị Phư ng Ha  sinh năm: 1969 

Địa chỉ: TDP Lộc A  phường Cam L  thành phố CR  tỉnh Khánh Hòa. (Vắng 

mặt tại phiên tòa) 

  

NỘI DUNG VỤ ÁN:
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* Tại đơn khởi kiện và trong quá trình giải quyết vụ án, nguyên đơn  

trình bày: 

Bà Hồ Thị Kim H có  quen bi t bà Lê Thị Phư ng  Ha và bi t bà Ha kinh 

doanh quán nhậu  vì vậy  bà H đã nhiều lần cho bà Ha vay tiền để làm ăn với 

tổng số tiền gốc là 270.000.000 đồng (Hai trăm bảy mư i triệu)  cụ thể: 

- Ngày 03/5/2023  (âm lịch) cho vay 50.000.000 đồng (Lấy trước 

40.000.000 đồng  sau đó lấy thêm 10.000.000 đồng) 

- Ngày 29/5/2023 (âm lịch) cho vay 50.000.000 đồng  

- Ngày 27/6/2023 (âm lịch)  cho vay 50.000.000 đồng  

- Ngày 13/7/2023 (âm lịch)  cho vay 20.000.000 đồng 

- Ngày 11/9/2023 (âm lịch) cho vay 30.000.000 đồng  

- Ngày 29/10/2023(âm lịch)  cho vay 30.000.000 đồng 

- Ngày 19/12/2023 (âm lịch)  cho vay 20.000.000 đồng  

- Ngày 09/02/2024 (âm lịch)  cho vay 20.000.000 đồng 

Lãi suất thỏa thuận miệng là 01%/tháng. 

Tuy nhiên bà Ha chỉ trả lãi cho  nguyên đ n được h t năm 2023  thì 

không trả theo đúng cam k t mà hứa lúc nào bán đất sẽ trả đủ luôn một lần cả 

gốc lẫn lãi  nay  bà H tìm hiểu thì được bi t  bà Ha đang l n lút có ý định sang 

nhượng đất cho người khác nhằm quỵt nợ tiền của bà. Bà  gọi điện thoại nhiều 

lần mà bà Ha cố tình không nghe máy. 

Vì vậy  nay nguyên đ n  yêu cầu Toà án nhân dân thành phố CR buộc  bà 

Lê Thị Phư ng Ha phải hoàn trả cho  nguyên đ n toàn bộ số tiền gốc là 

270.000.000 đồng và tiền lãi theo mức lãi suất 10%/ năm  kể từ ngày 01/4/2024  

đ n ngày   t    vụ án.  

  * Bị đ n bà Lê Thị Phư ng Ha đã được tống đạt hợp lệ nhưng cố tình 

vắng mặt. 

* Các tài liệu  chứng cứ có trong hồ s  vụ án:  Nguyên đ n đã giao nộp: 

Các hợp đồng vay tiền (Bảnchính); Giấy ủy quyền (Bản chính). 

* Tại phiên tòa  đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố CR đề  nghị Hội 

đồng   t    chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đ n về việc buộc bị đ n  

phải trả cho nguyên đ n số tiền gốc là 270.000.000 đồng; lãi 10%/năm kể từ 

ngày 01/4/2024 đ n ngày   t    s  thẩm.  

                                     NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1]. Về tố tụng:  Bà  Hồ Thị Kim H khởi kiện bà  Lê Thị Phư ng Ha về 

việc “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản”. Bị đ n có n i cư trú tại thành phố CR, 

tỉnh Khánh Hòa. Vì vậy  yêu cầu giải quy t tranh chấp trên của nguyên đ n 

thuộc thẩm quyền giải quy t của Tòa án nhân dân thành phố CR theo quy định 

tại Điều 26  Điều 35 Bộ luật tố tụng dân sự.  
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Tại phiên tòa  đại diện hợp pháp của nguyên đ n có đ n  in   t    vắng 

mặt  bị đ n đã được triệu tập hợp lệ nhưng vắng mặt 02 lần mà không có lý do 

chính đáng nên căn cứ điều 227  228 Bộ luật tố tụng dân sự  Hội đồng   t    

vắng mặt các đư ng sự. 

          [2]. Về nội dung vụ án:  

Trong hồ s  vụ án  nguyên đ n  đã  uất trình chứng cứ là 08 hợp đồng vay 

tiền ngày 03/5/2023  (âm lịch) cho vay 50.000.000 đồng (Lấy trước 40.000.000 

đồng  sau đó lấy thêm 10.000.000 đồng); Ngày 29/5/2023 (âm lịch) cho vay 

50.000.000 đồng; Ngày 27/6/2023 (âm lịch)  cho vay 50.000.000 đồng; Ngày 

13/7/2023 (âm lịch)  cho vay 20.000.000 đồng; Ngày 11/9/2023 (âm lịch) cho 

vay 30.000.000 đồng; Ngày 29/10/2023(âm lịch)  cho vay 30.000.000 đồng; 

Ngày 19/12/2023 (âm lịch)  cho vay 20.000.000 đồng và ngày 09/02/2024 (âm 

lịch) cho vay 20.000.000 đồng có chữ ký bên vay là bà Lê Thị Phư ng Ha với 

tổng số tiền gốc  là 270.000.000 đồng.   

Bị đ n bà Lê Thị Phư ng Ha cố tình vắng mặt không thể hiện ý ki n về 

yêu cầu khởi kiện của nguyên đ n. Việc bị đ n không có thiện chí trả nợ cho 

nguyên đ n  làm thiệt hại đ n quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đ n. 

Do đó  Hội đồng   t    chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đ n về 

việc buộc bà  Lê Thị Phư ng Ha phải trả số tiền gốc cho bà  Hồ Thị Kim H là 

270.000.000 đồng. 

- Về lãi suất: 

Đại diện  hợp pháp của nguyên đ n yêu cầu mức lãi suất 10%/năm từ 

ngày 01/4/2024 đ n ngày   t    s  thẩm 30/9/2024 là phù hợp quy định của 

pháp luật nên chấp nhận  cụ thể: 

270.000.00 đồng   10%/năm   06 tháng =  13.500.000 đồng. 

            [3]. Về án phí: Bị đ n phải nộp án phí DSST đối với khoản tiền phải trả 

cho nguyên đ n theo quy định của pháp luật. 

                                                     QUYẾT ĐỊNH: 

Áp dụng các điều 463, 466 Bộ luật dân sự năm 2015;  

Áp dụng điều 26  điều 35  điều 227  điều 228 Bộ luật tố tụng dân sự; 

Áp dụng Nghị quy t 326/2016/UBTVQH14; 

Tuyên xử: Chấp nhận yêu cầu của nguyên đ n: 

 [1]. Buộc bà  Lê Thị Phư ng Ha phải trả cho  bà Hồ Thị Kim H tổng số 

tiền 283.500.000 (Hai trăm tám mư i  ba triệu  năm trăm nghìn) đồng  bao gồm 

270.000.000 đồng tiền gốc và 13.500.000 đồng tiền lãi. 

    [2].Về án phí:  Bà Lê Thị Phư ng Ha  phải nộp 14.175.000 đồng án phí 

Dân sự s  thẩm. 
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     Hoàn lại cho  bà  Hồ Thị Kim H 7.110.000 đồng tiền tạm ứng án phí đã 

nộp theo Biên lai thu tạm ứng án phí  lệ phí Tòa án số 0004803 ngày 11/7/2024 

tại Chi cục thi hành án dân sự thành phố CR. 

             [4]. Quy định: Kể từ ngày bà  Hồ Thị Kim H  có đ n yêu cầu thi hành 

án  n u bà  Lê  Thị Phư ng Ha chưa thi hành  ong khoản tiền phải trả cho 

nguyên đ n thì hàng tháng còn phải chịu thêm khoản tiền lãi theo quy định tại 

khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự tư ng ứng với số tiền và thời gian chậm thi 

hành án. 

      Trường hợp bản án  quy t định được thi hành theo quy định tại điều 2 

Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự  người thi hành án dân 

sự có quyền thỏa thuận thi hành án  quyền yêu cầu thi hành án  tự nguyện thi 

hành án hoặc bị cưỡng ch  thi hành án theo quy định tại các điều 6  7  7a và 9 

Luật thi hành án dân sự. 

       [5].Nguyên đ n  bị đ n có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 

ngày kể từ ngày tống đạt hợp lệ bản án s  thẩm. 

 

       Nơi nhận:                                                                                  TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

- TAND tỉnh Khánh Hòa;                                                   Thẩm phán – chủ tọa phiên tòa   
- VKSND TP.CR; 

- Chi cục THA CR 

- Các đư ng sự; 

- Lưu HS; 

- Lưu AV.                                                                                             
 

                                                                             Ngô Nhị Hồng 


